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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐỀ ÁN ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH, GIAI ĐOẠN 2022 - 2026
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20/11/2018;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020
Căn cứ Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy;
Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND, ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2026;
Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại các Tờ trình: số 245/TTr-CAT-TM ngày 11/12/2021 và số 15/TTr-CAT-TM ngày 10/02/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2026”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực cấp ủy cấp huyện;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NC.
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ĐỀ ÁN
ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH, GIAI ĐOẠN 2022 - 2026
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 509/QĐ-UBND, ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)
Phần 1
SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VÀ THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN
Hà Tĩnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, có diện tích tự nhiên 5.994,5 km2, dân số 1.296.622 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 0,24%; có 165 km đường biên giới Việt - Lào và 137 km bờ biển; có 13 đơn vị hành chính gồm 01 thành phố, 02 thị xã, 10 huyện với 216 xã, phường, thị trấn (21 phường, 13 thị trấn và 182 xã) trong đó có 06 xã đặc biệt khó khăn, 08 xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT).

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Ngày 20/02/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 617/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đến nay, đã điều động, bố trí 1.026 cán bộ Công an chính quy về công tác tại 195/195 xã, thị trấn; mỗi Công an xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là Công an xã) bố trí tối thiểu 05 cán bộ Công an chính quy. Chủ trương bố trí Công an xã chính quy đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp Nhân dân. Thực tế đã chứng minh sau khi bố trí, lực lượng Công an xã đã chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết tốt các vụ việc phức tạp, nổi lên về ANTT ngay tại cơ sở; đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác quản lý Nhà nước về ANTT được thực hiện bài bản hơn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương pháp thực hiện, huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới. Lực lượng Công an xã đã trực tiếp gần dân, giúp đỡ Nhân dân, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân.

Ngay sau khi triển khai, lực lượng Công an chính quy đã tiếp nhận lại toàn bộ nơi làm việc của lực lượng Công an xã bán chuyên trách trước đây, hầu hết được bố trí làm việc, ăn ở, sinh hoạt trong khuôn viên trụ sở UBND cấp xã, số còn lại được bố trí làm việc tại một số cơ sở dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thôn như: trường học, trạm y tế, hội quán thôn... và một số địa điểm thuê ngoài. Nhìn chung, cơ sở vật chất (nơi làm việc, chỗ ăn nghỉ, trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ...) của lực lượng Công an xã còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ, chưa đầy đủ, nhiều danh mục được trang bị từ lâu nay đã xuống cấp; nhiều trang thiết bị, phương tiện còn thiếu theo định mức quy định của Chính phủ và của Bộ Công an, chưa đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, sinh hoạt, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các mặt công tác bảo đảm ANTT. Trong khi đó, việc đầu tư cơ sở vật chất cho Công an xã, nhất là đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cần huy động ngân sách đầu tư lớn và phải có lộ trình phù hợp, ngoài vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an cần có sự tham gia vào cuộc, hỗ trợ, đồng hành của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân.

Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy quy định UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm “Bảo đảm trụ sở hoặc nơi làm việc; hỗ trợ ngân sách để đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở hoặc nơi làm việc, sinh hoạt và trang thiết bị, phương tiện, các điều kiện bảo đảm khác phục vụ cho hoạt động của lực lượng Công an xã”. Tại Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc tổ chức vào ngày 31/5/2021, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã kết luận, giao Công an các địa phương khẩn trương “xây dựng Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn và báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét phê duyệt trong năm 2021” (Thông báo số 172/TB-V01 ngày 04/6/2021 của Bộ Công an).

Theo đó, UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu xây dựng và trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2026 (Nghị quyết số 37/NQ-HĐND, ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh) tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII; trong đó thống nhất chủ trương “Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn nhằm thực hiện xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương”.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và để triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh, cần thiết phải ban hành Đề án thực hiện để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành trong bảo đảm cơ sở vật chất góp phần xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở trong tình hình mới.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
- Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

- Luật Công an nhân dân ngày 20/11/2018;

- Nghị định số 127/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ quy định về bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;

- Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy;

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ngày 21/10/2021 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân;

- Thông tư số 69/2021/TT-BCA ngày 17/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã, phường, thị trấn;

- Quyết định số 5246/QĐ-BCA-H03 ngày 09/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành tiêu chuẩn, định mức trang bị tạm thời cho lực lượng Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã;

- Quyết định số 3384/QĐ-BCA-H02 ngày 14/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình trong Công an nhân dân năm 2021;

- Văn bản số 165/BCA-H01 ngày 17/01/2020 của Bộ Công an về việc hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho Công an xã;

- Văn bản số 1066/BCA-H02 ngày 26/3/2020 của Bộ Công an về việc quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng Trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Bộ Công an trên toàn quốc;

- Văn bản số 1172/BCA-H02 ngày 23/4/2021 của Bộ Công an về việc bố trí đất xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn trên toàn quốc;

- Kế hoạch số 233/KH-BCA-V05 ngày 28/5/2021 của Bộ Công an về triển khai thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy;

- Thông báo số 172/TB-V01 ngày 04/6/2021 của Bộ Công an về kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc;

- Hướng dẫn số 2070/HD-H02-P5 ngày 08/7/2020 của Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Bộ Công an về áp dụng thiết kế điển hình Trụ sở làm việc Công an cấp xã;

- Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Chương trình hành động số 06-CTr/TU, ngày 05/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 18/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2025.

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND, ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2026.

III. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CÔNG AN XÃ HIỆN NAY
1. Thực trạng đội ngũ Công an xã
1.1. Về số lượng:
Hiện nay, toàn tỉnh có 1.026 cán bộ Công an xã chính quy tại 195 xã, thị trấn. Trong đó: Trưởng Công an xã, thị trấn: 195 đồng chí; Phó Trưởng Công an xã, thị trấn: 192 đồng chí; Công an viên thường trực: 639 đồng chí. Sỹ quan: 1.024 đồng chí; Hạ sĩ quan: 02 đồng chí. Số cán bộ Công an xã chính quy là nữ: 54 đồng chí.

1.2. Về bố trí:
Bố trí 09 Công an chính quy/xã, thị trấn: 01 đơn vị; bố trí 08 Công an chính quy/xã, thị trấn: 02 đơn vị; 07 Công an chính quy/xã, thị trấn: 09 đơn vị; bố trí 06 Công an chính quy/xã, thị trấn: 23 đơn vị; bố trí 05 Công an chính quy/xã, thị trấn: 160 đơn vị (có Phụ lục I kèm theo).
2. Thực trạng cơ sở vật chất của Công an xã
2.1. Thực trạng nơi làm việc
- Có 37/195 Công an xã (chiếm 18,97%) dự kiến bố trí làm việc lâu dài tại 37 cơ sở dôi dư có vị trí, diện tích đất phù hợp (có 22 đơn vị đã bố trí làm việc tại cơ sở dôi dư, 15 đơn vị đã được giới thiệu cơ sở dôi dư để chuyển giao làm trụ sở nhưng hiện tại vẫn đang làm việc trong khuôn viên UBND xã, thị trấn). Về việc chuyển giao tài sản của các cơ sở dôi dư, Công an tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Công an đề nghị Bộ Tài chính chuyển giao đối với 24 cơ sở cho Công an xã quản lý, sử dụng theo quy định về quản lý tài sản công, 12 cơ sở dôi dư còn lại hiện đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị. Riêng Công an thị trấn Tây Sơn thuộc huyện Hương Sơn đã được bố trí làm việc tại trụ sở Trạm Cảnh sát Tây Sơn (đã giải thể) thuộc tài sản quản lý của Công an tỉnh do đó không cần làm thủ tục chuyển giao. Công an các xã được bố trí tiếp quản, sử dụng các cơ sở dôi dư đang tạm thời bố trí các phòng làm việc, sinh hoạt, ăn ở theo thiết kế công năng có sẵn, nhiều nơi phải tiến hành sửa chữa, cải tạo tạm thời để phục vụ yêu cầu công tác trước mắt.

- Có 158/195 Công an xã (chiếm 81,03%) không có phương án bố trí trụ sở làm việc tại các cơ sở dôi dư, trong đó: 148 Công an xã hiện đang được bố trí sử dụng một số phòng làm việc, ăn ở, sinh hoạt, thường trực chiến đấu trong khuôn viên trụ sở UBND xã, thị trấn, có diện tích mỗi phòng chủ yếu từ 12 đến 25m2. (qua khảo sát: 26 Công an xã được bố trí 01 phòng làm việc; 65 Công an xã bố trí 02 phòng làm việc; 41 Công an xã bố trí 03 phòng làm việc; 13 Công an xã được bố trí 04 phòng làm việc; có 03 Công an xã được bố trí 05 phòng làm việc); 10 Công an xã đang phải thuê, mượn cơ sở làm việc ngoài UBND xã (xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh; xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh; các xã Kỳ Hải, Kỳ Đồng, Lâm Hợp - huyện Kỳ Anh; các xã Việt Tiến, Ngọc Sơn, Đỉnh Bàn - huyện Thạch Hà; xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê; xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà). 100% Công an xã chưa bố trí được kho lưu giữ vật chứng, buồng tạm giữ hành chính (có Phụ lục IIA, IIB kèm theo)
2.2. Thực trạng việc khảo sát, lập quy hoạch đất an ninh xây dựng trụ sở Công an xã
Ngày 26/3/2020, Bộ Công an có Văn bản số 1066/BCA-H02 về việc quy hoạch bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở Công an xã thuộc Bộ Công an trên phạm vi toàn quốc. Ngày 03/10/2020, Công an tỉnh có Tờ trình số 141/TTr-CAT-PH10 gửi UBND tỉnh về việc đề nghị khảo sát, lập quy hoạch xây dựng Trụ sở Công an xã trên địa bàn tỉnh; ngày 13/10/2020, UBND tỉnh có Văn bản số 6866/UBND-XD giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiến hành khảo sát, lập quy hoạch xây dựng trụ sở Công an xã. Đến nay, các địa phương đã giới thiệu 194 vị trí đất để quy hoạch bố trí làm trụ sở Công an xã với diện tích từ 1.000m2 đến 3.000m2 (đạt 100%). Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiến hành khảo sát thực địa để lập quy hoạch đất an ninh tại 194/194 vị trí (Công an thị trấn Tây Sơn đang sử dụng đất an ninh). Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp các đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch đất an ninh phục vụ xây dựng trụ sở Công an xã.

2.3. Thực trạng trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ
- Sau khi bố trí, lực lượng Công an xã đã tiếp nhận lại toàn bộ trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ từ lực lượng Công an bán chuyên trách: 9.383 đơn vị, giá trị ước tính còn lại là 2.266.980.000 đồng (có Phụ lục IIIA kèm theo).
- Căn cứ định mức, tiêu chuẩn, từ năm 2018 đến nay Bộ Công an đã trang cấp cho Công an xã tổng số 22 danh mục với 31.669 đơn vị, tương đương với số tiền là 33.363.305.697 đồng. UBND các cấp đã hỗ trợ kinh phí, mua sắm trang thiết bị cho lực lượng Công an xã tương đương số tiền 6.407.719.000 đồng (có Phụ lục IIIB kèm theo).
- Đối chiếu với tiêu chuẩn quy định, hiện nay lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh còn thiếu, cần tiếp tục trang bị thêm 508.931 đơn vị (trong đó 38 danh mục chưa được trang cấp với 503.546 đơn vị; 09 danh mục đã được cấp nhưng còn thiếu 5.385 đơn vị so với định mức) tương đương số tiền là 218.870.214.518 đồng (có Phụ lục IIIC kèm theo).
3. Đánh giá chung
3.1. Về nơi làm việc
- Hầu hết các cơ sở dôi dư dự kiến bố trí làm trụ sở Công an xã có công năng sử dụng không phù hợp cần phải cải tạo, bố trí lại; nhiều cơ sở do đã xây dựng từ lâu hoặc không sử dụng trong một thời gian dài nên đã bị xuống cấp, cần phải sửa chữa để đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt.

- Đối với Công an các xã, thị trấn đang được bố trí làm việc trong khuôn viên UBND xã, thị trấn: Diện tích các phòng được bố trí còn chật hẹp, chưa đảm bảo định mức, tiêu chuẩn về nơi làm việc, nơi ăn, ở, thiếu các công trình phụ trợ phục vụ sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, việc bố trí làm việc chung trong khuôn viên trụ sở UBND xã, thị trấn hoặc chung phòng làm việc với các lực lượng khác dễ xảy ra việc lộ, lọt bí mật nghiệp vụ cũng như ảnh hưởng đến quá trình triển khai các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an.

3.2. Đối với trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ
Về cơ bản, trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ tiếp nhận lại từ lực lượng Công an bán chuyên trách đã được trang cấp từ lâu, nhiều danh mục đã cũ, không còn sử dụng được. Đối với số trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ được Bộ Công an cấp và UBND các cấp hỗ trợ mua sắm, trang bị từ năm 2018 đến nay là những thiết bị mới, có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu công tác. Tuy vậy, nhìn chung trang thiết bị, phương tiện trang cấp cho Công an xã còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu công tác.

IV. QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC, TIÊU CHUẨN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TRONG ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CÔNG AN XÃ
1. Quy định về định mức, tiêu chuẩn cơ sở vật chất của cán bộ Công an xã
1.1. Về trụ sở, nơi làm việc cho Công an xã
a) Về tiêu chuẩn diện tích sử dụng làm việc:
Theo Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, tiêu chuẩn diện tích làm việc, nhà ở tập thể doanh trại, nhà ở công vụ, sinh hoạt công cộng và một số công trình phụ trợ khác trong doanh trại đối với Công an xã như sau:

- Tiêu chuẩn diện tích làm việc: Trưởng Công an xã; Phó Trưởng Công an xã: 09 - 12m2; Sỹ quan không giữ chức vụ: 06 - 08m2/người.

- Tiêu chuẩn phòng trực ban: 24m2.

- Tiêu chuẩn phòng họp và giao ban: 24 - 36m2.

- Tiêu chuẩn diện tích ở tập thể doanh trại:

+ Lãnh đạo Công an cấp xã và tương đương: 9m2/người.

+ Sĩ quan không giữ chức vụ: 7m2/người.

- Tiêu chuẩn diện tích nhà ăn tập thể: Sĩ quan có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,8 trở xuống và sĩ quan không giữ chức vụ: 2m2/người.

b) Về tiêu chuẩn diện tích đất xây dựng trụ sở Công an xã:
Tại Văn bản số 1066/BCA-H02, Bộ Công an đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí đất xây dựng mỗi trụ sở Công an xã có diện tích từ 1.000m2 - 2.000m2 để đảm bảo hoạt động.

c) Thiết kế điển hình trụ sở Công an xã:
Theo Văn bản số 2070/HD-H02-P5 ngày 08/7/2020 của Cục Quản lý xây dựng và doanh trại Bộ Công an về hướng dẫn áp dụng thiết kế điển hình trụ sở làm việc Công an cấp xã, có 04 phương án thiết kế điển hình, cụ thể:

(1) Phương án 01: trụ sở Công an xã quy mô từ 05 - 07 cán bộ, chiến sĩ, dự kiến trên khu đất có diện tích khoảng 1.000m2.

Tổ chức không gian gồm: 05 hạng mục: nhà làm việc, ăn, ở doanh trại 02 tầng cấp III, diện tích 397m2; gara xe 02 bánh 01 tầng diện tích 30m2; cổng bảo vệ và tường rào; sân điều lệnh; sân thể thao.

Thiết kế điển hình: 01 nhà làm việc, ăn, ở doanh trại 02 tầng, trong đó: tầng 01 bố trí phòng làm việc, khu vực tiếp dân và kho vật chứng + tạm giữ hành chính; tầng 02 bố trí phòng làm việc, phòng bếp + ăn, phòng ở doanh trại và kho tổng hợp.

(2) Phương án 02: trụ sở Công an xã quy mô từ 05 - 07 cán bộ, chiến sĩ, dự kiến trên khu đất có diện tích khoảng 2.000m2.

Tổ chức không gian gồm: 04 hạng mục: Nhà làm việc, ăn, ở doanh trại 01 tầng cấp IV, diện tích 428m2; gara xe 02 bánh 01 tầng diện tích 30m2; cổng bảo vệ và tường rào; sân điều lệnh.

Thiết kế điển hình: 01 nhà làm việc, ăn, ở doanh trại 01 tầng hợp khối gồm 03 phân khu chức năng riêng biệt: phòng ở doanh trại cán bộ, chiến sĩ và phòng bếp + ăn; phòng làm việc và khu vực tiếp dân; kho vật chứng và buồng tạm giữ hành chính.

Còn lại, phương án 03 (xây dựng trên đất xen kẹt có diện tích khoảng 200m2) và phương án 04 (đối với Công an xã có quy mô 15 cán bộ, chiến sĩ) không phù hợp với điều kiện của tỉnh Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, Bộ Công an hướng dẫn căn cứ quỹ đất được UBND các địa phương bố trí, nguồn vốn và quy mô biên chế của từng đơn vị, chủ động nghiên cứu, lựa chọn phương án thiết kế điển hình phù hợp để triển khai thực hiện. Khuyến khích có phương án đưa vào thực tế tốt hơn thiết kế điển hình, nhưng phải đảm bảo công năng sử dụng; đáp ứng quy định của Chính phủ về tiêu chuẩn vật chất, hậu cần đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch của địa phương.

1.2. Về trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ
Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, mỗi cán bộ Công an xã được trang bị 46 danh mục theo niên hạn.

Theo Quyết định số 5246/QĐ-BCA-H03 của Bộ trưởng Bộ Công an mỗi đơn vị Công an xã được trang bị 39 danh mục.

Theo Thông tư số 69/2021/TT-BCA, lực lượng Công an xã được trang bị 55 danh mục (nhiều hơn 16 danh mục so với Quyết định số 5246/QĐ-BCA-H03).

2. Quy định phân công trách nhiệm trong đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã
- Điều 9 Nghị định số 127/2006/NĐ-CP quy định: “Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự được Nhà nước bảo đảm, bao gồm: đất đai, trụ sở, công trình, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và các điều kiện vật chất, kỹ thuật khác”.
- Điều 8 Nghị định số 42/2021/NĐ-CP quy định: “Kinh phí bảo đảm về cơ sở vật chất và hoạt động của Công an xã chính quy do ngân sách Nhà nước đảm bảo và được sử dụng trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm của Bộ Công an và các bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành. Việc quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành”.
- Điều 9 Nghị định số 42/2021/NĐ-CP quy định trách nhiệm Bộ Công an: “(1). Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, xây dựng lực lượng, bảo đảm các điều kiện hoạt động và thực hiện chế độ, chính sách đối với Công an xã chính quy. (2). Trang bị phương tiện làm việc, vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị phục vụ công tác của Công an xã chính quy theo quy định của pháp luật”.
- Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 42/2021/NĐ-CP quy định UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm: “Bảo đảm trụ sở hoặc nơi làm việc; hỗ trợ ngân sách để đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở hoặc nơi làm việc, sinh hoạt và trang thiết bị, phương tiện, các điều kiện bảo đảm khác phục vụ cho hoạt động của lực lượng Công an xã”.
Như vậy, theo quy định về phân công trách nhiệm trong đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã thì:
- Đối với trụ sở làm việc: UBND các cấp có trách nhiệm bảo đảm trụ sở làm việc cho lực lượng Công an xã.

- Đối với trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ: Bộ Công an đảm bảo; căn cứ điều kiện ngân sách, UBND các cấp hỗ trợ lực lượng Công an mua sắm một số trang thiết bị, phương tiện để phục vụ công tác.

Phần II
GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CÔNG AN XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu tổng quát
Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong đảm bảo cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã; góp phần bảo đảm tốt tình hình ANTT ngay tại cơ sở trong tình hình mới, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

1.2. Mục tiêu cụ thể
- Trong Quý I/2022, hoàn thành xong việc khảo sát, lập quy hoạch đất an ninh, cấp đất xây dựng trụ sở Công an xã và đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển giao tài sản của 36 cơ sở dôi dư cho lực lượng Công an.

- Phấn đấu đến hết năm 2024, có ít nhất 50% Công an xã có trụ sở làm việc độc lập; đến hết năm 2026 100% Công an xã có trụ sở làm việc độc lập và được trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ tốt yêu cầu công tác.

2. Yêu cầu
- Quá trình triển khai thực hiện Đề án cần phát huy vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã, đảm bảo triển khai quyết liệt, hiệu quả, đúng tiến độ, mục tiêu đề ra. Tuân thủ đúng các quy định về quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước.

- Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho Công an các xã biên giới, ven biển, xã đặc biệt khó khăn, xã trọng điểm, phức tạp về ANTT; xã đang thuê, mượn trụ sở bên ngoài; xã đã thực hiện việc sắp xếp theo Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh Hà Tĩnh. Bám sát chủ trương, định hướng sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2022 - 2026 để xác định lộ trình đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã phù hợp, tránh lãng phí.

II. GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CÔNG AN XÃ
1. Giải pháp đảm bảo trụ sở làm việc cho Công an xã

1.1. Khẩn trương đề nghị chuyển giao tài sản công của các cơ sở dôi dư cho lực lượng Công an xã và đẩy nhanh tiến độ khảo sát, lập quy hoạch sử dụng đất an ninh, cấp đất xây dựng trụ sở Công an xã
a) Tiến độ đến nay:
Công an tỉnh đã báo cáo Bộ Công an đề nghị Bộ Tài chính đồng ý quyết định chuyển giao tài sản tại 24/36 trụ sở dôi dư cho Công an xã; phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các địa phương tiến hành khảo sát thực địa đối với 194/194 vị trí đất (gồm 36 cơ sở dôi dư dự kiến chuyển đổi làm trụ sở Công an xã và 158 vị trí đất mới để quy hoạch đất an ninh xây dựng trụ sở Công an xã).

b) Lộ trình thực hiện:
- Đối với các cơ sở dôi dư: khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển giao tài sản trên đất cho Công an xã quản lý, sử dụng làm trụ sở làm việc đối với 12/36 cơ sở dôi dư còn lại. Sau khi có quyết định chuyển giao tài sản, tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất an ninh đối với 36/36 địa điểm.

- Đối với 158 vị trí đất giới thiệu để xây dựng mới trụ sở Công an xã: sau khi ban hành Đề án, tiến hành khảo sát, lập quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất an ninh và hoàn thiện việc cấp đất để xây dựng mới trụ sở Công an xã.

c) Kinh phí khảo sát, lập quy hoạch sử dụng đất an ninh: dự kiến khoảng 35.000.000 đồng/địa điểm x 158 trụ sở = 5.530.000.000 đồng (năm tỷ, năm trăm ba mươi triệu đồng).
1.2. Đầu tư kinh phí nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các cơ sở làm việc dôi dư khi được chuyển giao làm trụ sở Công an xã
a) Nhu cầu đầu tư:
- Quy mô: 37 cơ sở.

- Kinh phí sửa chữa: qua khảo sát và khái toán kinh phí để cải tạo, sửa chữa 37 cơ sở dôi dư khoảng 25.900.000.000 đồng (hai mươi lăm tỷ, chín trăm triệu đồng).

b) Lộ trình thực hiện:
Sau khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển giao tài sản của các cơ sở dôi dư cho lực lượng Công an, giao Công an tỉnh hàng năm tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng để bố trí kinh phí thường xuyên phục vụ cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các cơ sở dôi dư làm trụ sở Công an xã, trong đó:

- Trong giai đoạn 2022 - 2024, ưu tiên cải tạo, sửa chữa các cơ sở đã xuống cấp, diện tích nhỏ, các xã biên giới, ven biển, xã đặc biệt khó khăn, xã trọng điểm, phức tạp về ANTT. Đến hết năm 2026, đảm bảo hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa 100% cơ sở dôi dư.

1.3. Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc cho Công an xã
a) Nhu cầu đầu tư:
- Số lượng trụ sở: 158 trụ sở;

- Quy mô diện tích: căn cứ tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu trong Công an nhân dân theo Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và điều kiện ngân sách của địa phương, thống nhất quy mô xây dựng 01 trụ sở Công an xã thực hiện theo Phương án 1, với số lượng 05 cán bộ, chiến sĩ/Công an xã làm căn cứ tính (mức tiêu chuẩn tối thiểu hiện nay - nêu tại điểm 1.1 tiểu mục 1 mục IV phần I của Đề án), có tổ chức không gian gồm 05 hạng mục: Nhà làm việc, ăn, ở doanh trại 02 tầng cấp III; Gara xe 02 bánh 01 tầng diện tích 30m2; Cổng bảo vệ và tường rào; Sân điều lệnh; Sân thể thao.

Thiết kế điển hình: 01 Nhà làm việc, ăn, ở doanh trại 02 tầng, trong đó: tầng 01 bố trí phòng làm việc, khu vực tiếp dân và kho vật chứng + tạm giữ hành chính; tầng 02 bố trí phòng làm việc, phòng bếp + ăn, phòng ở doanh trại và kho tổng hợp. Trong đó:

(1) Phòng làm việc:

+ Trưởng Công an: 01 phòng diện tích 12m2 (kết hợp phòng ở);

+ Phó Trưởng Công an: 01 phòng diện tích 09m2;

+ Phòng làm việc chung cho cán bộ, chiến sĩ (03 người): 18m2 x 70%
 = 12,6m2.

(2) Phòng trực ban tiếp dân: 24m2.

(3) Phòng họp đơn vị và sinh hoạt chung: 28m2.

(4) Phòng ở tập thể doanh trại cho 04 người và kho tổng hợp (không tính Trưởng Công an): 24m2 x 70% = 16,8m2.

(5) Bếp ăn tập thể: 10m2.

Ngoài tiêu chuẩn quy định, căn cứ hướng dẫn tại thiết kế điển hình của Bộ Công an và nhu cầu thực tế, dự kiến bố trí thêm:

(6) Kho vật chứng + tạm giữ hành chính: 12m2.

Như vậy, tổng diện tích sử dụng theo tiêu chuẩn đối với 01 nhà làm việc 01 trụ sở Công an xã là 124,4m2. Diện tích mặt sàn xây dựng 01 trụ sở Công an xã, thị trấn = 124,4m2 (diện tích sử dụng)/0,55 (hệ số sử dụng) = 226,2m2.

(7) Gara xe 2 bánh: 30m2, diện tích xây dựng = 30m2/0,8 (hệ số sử dụng đối với gara phương tiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1128/H02-P2, ngày 22/4/2021 của Cục Quản lý xây dựng và doanh trại Bộ Công an) = 37,5m2.

Ngoài ra, trụ sở Công an xã cần xây dựng thêm một số hạng mục như: tường rào, cổng bảo vệ, sân điều lệnh, nhà vệ sinh... (các hạng mục hạ tầng kỹ thuật giá trị xây dựng tính bằng 45% chi phí xây dựng Nhà làm việc, ở doanh trại và gara phương tiện).

(Có Phụ lục IVA kèm theo)
- Kinh phí xây dựng: Căn cứ Quyết định số 3384/QĐ-BCA-H02 ngày 14/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình trong Công an nhân dân và hướng dẫn của Bộ Công an, dự kiến mức kinh phí đầu tư xây dựng cho 01 trụ sở Công an xã là 3.389.798.000 đồng (ba tỷ, ba trăm tám mươi chín triệu, bảy trăm chín mươi tám nghìn đồng).

(Có Phụ lục IVB kèm theo)
Tổng kinh phí xây dựng 158 trụ sở là: 3.389.798.000 đồng x 158 trụ sở = 535.588.084.000 đồng (năm trăm ba mươi lăm tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu, không trăm tám mươi tư nghìn đồng).

b) Lộ trình phân kỳ đầu tư:
Tập trung ưu tiên đầu tư giai đoạn đầu cho Công an các xã biên giới, ven biển, xã đặc biệt khó khăn, xã trọng điểm, phức tạp về ANTT, xã đang phải thuê mượn địa điểm ngoài để làm việc, xã đã thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019 - 2021; các xã không đảm bảo các tiêu chí có thể thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2022 - 2026 đưa vào đầu tư giai đoạn sau. Cụ thể:

- Năm 2022: xây dựng 21 trụ sở với tổng kinh phí 71,185,758,000 đồng.

- Năm 2023: xây dựng 28 trụ sở với tổng kinh phí 94.914.344.000 đồng.

- Năm 2024: xây dựng 32 trụ sở (trong đó có 12/32 xã chưa đảm bảo tiêu chí có thể thuộc diện sắp xếp lại) với tổng kinh phí 108.473.536.000 đồng.

- Năm 2025: xây dựng 36 trụ sở (36/36 xã không đảm bảo tiêu chí có thể thuộc diện sắp xếp lại) với tổng kinh phí 122.032.728.000 đồng.

- Năm 2026: xây dựng 41 trụ sở (41/41 xã không đảm bảo tiêu chí có thể thuộc diện sắp xếp lại) với tổng kinh phí 138.981.718.000 đồng.

Hằng năm, trên cơ sở phân bổ ngân sách của HĐND tỉnh, giao Công an tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh sách cụ thể các xã, thị trấn để triển khai xây dựng trụ sở làm việc Công an xã theo lộ trình đề ra. Căn cứ tình hình thực tế và việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh lộ trình phù hợp, tránh lãng phí, đảm bảo đến hết năm 2026, đạt 100% Công an xã có trụ sở làm việc độc lập.

2. Giải pháp đảm bảo trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ cho Công an xã
Hằng năm, Công an tỉnh trang cấp trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ theo tiêu chuẩn, định mức của Chính phủ và Bộ Công an và tiến hành mua sắm bổ sung cho Công an xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Tổng kinh phí
(1) Kinh phí khảo sát, lập quy hoạch sử dụng đất an ninh: 5.530.000.000 đồng.

(2) Kinh phí cải tạo, sửa chữa các cơ sở dôi dư: 25.900.000.000 đồng.

(3) Kinh phí xây dựng trụ sở mới: 535.588.084.000 đồng.

(4) Kinh phí mua sắm trang cấp trang thiết bị, phương tiện: 218.870.214.518 đồng.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án: (1)+(2)+(3)+(4) = 785.888.298.518 đồng (bảy trăm tám mươi lăm tỷ, tám trăm tám mươi tám triệu, hai trăm chín mươi tám nghìn năm trăm mười tám đồng).
2. Cơ chế huy động nguồn vốn
2.1. Kinh phí cải tạo, sửa chữa (25.900.000.000 đồng): do Công an tỉnh đảm bảo từ nguồn cân đối trong kinh phí thường xuyên Bộ Công an cấp hàng năm để thực hiện.

2.2. Kinh phí đảm bảo trang thiết bị phương tiện, công cụ hỗ trợ (218.870.214.518 đồng):
- Tiến hành trang bị cho Công an xã theo định mức trang cấp của Bộ Công an.

- Hằng năm, Công an tỉnh cân đối ngân sách thường xuyên để mua sắm, trang bị bổ sung các trang thiết bị cho Công an xã. Căn cứ điều kiện ngân sách, UBND các cấp xem xét, hỗ trợ kinh phí thực hiện.

2.3. Kinh phí khảo sát, lập quy hoạch đất an ninh và xây dựng mới trụ sở Công an xã:
Tổng kinh phí dự kiến: 541.118.084.000 đồng (năm trăm bốn mươi mốt tỷ, một trăm mười tám triệu, không trăm tám mươi bốn nghìn đồng), từ nguồn ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn hợp pháp khác. Trong đó:

- Địa phương đảm bảo 60% kinh phí, tương ứng với 324.670.850.400 đồng (từ nguồn ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn hợp pháp khác). Trong đó:

+ Tỉnh đảm bảo 70%, tương ứng với 227.269.595.280 đồng (Năm 2022: 32.220.618.360 đồng; năm 2023: 39.864.024.480 đồng; năm 2024: 45.558.885.120 đồng; năm 2025: 51.253.745.760 đồng; năm 2026: 58.372.321.560 đồng).
+ Cấp huyện, xã đảm bảo 30%, tương ứng với 97.401.255.120 đồng (Năm 2022: 13.808.836.440 đồng; năm 2023: 17.084.581.920 đồng; năm 2024: 19.525.236.480 đồng; năm 2025: 21.965.891.040 đồng; năm 2026: 25.016.709.240 đồng).
- Phần kinh phí còn lại tương ứng với 216.447.233.600 đồng đề xuất Bộ Công an hỗ trợ để thực hiện.

(Có phụ lục V kèm theo)
Phần III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công an tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan căn cứ tình hình, điều kiện thực tế và việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh lộ trình xây dựng trụ sở đảm bảo phù hợp, tránh lãng phí, nhất là các xã không đảm bảo tiêu chí thuộc diện sáp nhập.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khảo sát, lập quy hoạch sử dụng đất xây dựng trụ sở Công an xã, thống nhất đề nghị UBND tỉnh cấp đất để xây dựng.

- Phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Sở Kế hoạch & Đầu tư và Sở Xây dựng để xây dựng các thiết kế mẫu trụ sở Công an xã dựa trên nguồn vốn được cấp và đặc điểm, tính chất địa bàn, khu vực bảo đảm phù hợp, phát huy tối đa công năng của các trụ sở, tránh lãng phí.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu phương án hỗ trợ nguồn vốn thực hiện xây dựng mới trụ sở Công an xã theo phê duyệt; chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng lập thiết kế dự toán báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và làm chủ đầu tư dự án xây dựng trụ sở Công an xã.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương báo cáo đề xuất Bộ Công an trao đổi, đề nghị Bộ Tài chính chuyển giao các trụ sở dôi dư để bố trí làm trụ sở Công an xã; báo cáo đề xuất Bộ Công an cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng trụ sở Công an xã theo lộ trình thực hiện Đề án. Bố trí ngân, sách thường xuyên để cải tạo, sửa chữa các trụ sở Công an xã được chuyển giao từ các cơ sở dôi dư; mua sắm bổ sung trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ cho Công an xã.

- Giúp UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án đảm bảo đúng lộ trình, tiến độ quy định; tham mưu sơ kết thực hiện Đề án trong Quý III/2023 và tổng kết thực hiện Đề án vào Quý I/2027.

2. Sở Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã soát xét, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền chuyển giao trụ sở dôi dư để làm trụ sở Công an xã theo quy định.

- Theo lĩnh vực quản lý, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh tham mưu bố trí ngân sách tỉnh trong dự toán chi ngân sách hàng năm để đầu tư xây dựng mới trụ sở Công an xã theo lộ trình thực hiện Đề án.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Theo lĩnh vực quản lý, phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh tham mưu bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng mới trụ sở Công an xã theo Đề án.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hồ sơ đề nghị giao đất xây dựng trụ sở Công an xã để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Sở Xây dựng
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan tham mưu đề nghị khảo sát, giới thiệu địa điểm, thẩm định quy hoạch, báo cáo kinh tế kỹ thuật trụ sở Công an xã; phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng thiết kế mẫu, lập thiết kế dự toán xây dựng trụ sở Công an xã báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã
- Phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khảo sát, xem xét ưu tiên bố trí quỹ đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xây dựng trụ sở Công an xã. Chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng, bàn giao đất xây dựng trụ sở Công an xã.

- Hằng năm, cân đối ngân sách địa phương, báo cáo HĐND cấp huyện bố trí ngân sách cấp huyện; chỉ đạo UBND cấp xã báo cáo HĐND cấp xã bố trí ngân sách cấp xã đảm bảo thực hiện Đề án./.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phu luc I

THU'C TRANG BO TRi CONG AN XA, THI TRAN CHINH QUY

S5 lwgilg Cong an chinh quy da bo tri

| 5 ATéng Sé-' S5 x&, thi | S6 x4, thi | S6 xa, thi
TT| Ponviciphuygn | SClMongxh | Conganxd, | g6 xs, thi edlh b6 0 X3 01 50 X8 X | 56 xa, thi
- chil'lh quy t(;? I(ljgoctg tl’l’i! pﬁ tri 07 tri 08 tg; légoctg
CACQ | CACQ | CACQ
1 | Thanh phd Ha Tinh 5 37 4 1
2 | Thi x4 Ky Anh 5 25 5
3 | Thi x& Hong Linh 1 5 1
4 | Huyén Cam Xuyén 23 120 18 5
5 | Huyén Thach Ha 22 115 19 i 2
6 | Huyén Can Loc 18 93 17 1
7 | Huyén Nghi Xuan 17 88 15 . 1 1
8 | Huyén Huong Khé 21 112 15 5 1
9 | Huyén Huong Son 25 127 23 2
10 | Huyén Léc Ha 12 65 8 3 1
11 | Huyén Vii Quang 10 52 8 2
12 | Huyén DPirc Tho 16 84 14 1 1
13 | Huyén K3 Anh 20 103 17 3
TONG 195 1.026 160 23 9 2








Phu luc ITA

CAC XA, THI TRAN DU KIEN BO TRi LAM VIEC TAI CO SO DOI DU

Phin loai xi/thj trén theo don vi hanh chinh

Huyén/thi Dién tich
TT | xé/thanh p136 true Xa/thj trin S&AUNg | pion oigi | Ven bibn/ | Dicbigt | Phitc tap . Ghi cha
thuge tinh (m2) dAtlién | Haidao | khé khan | vé ANTT | COnlal

1 | Thanh phé Ha Tinh | X& Pdng Mon 3,300 X
2 Huyén Ky Anh Xa Ky Tay 1,500 X

3 | Huyén Cdm Xuyén | X& CAm Thinh 2,229 x
4 | Huyén Cém Xuyén | Xa Cim Quan 2,670 X
5 Huyén Thach Ha X& Luu Vinh Son 2,400 X
6 Huyén Thach Ha X4 Thach Dai 2,244 X
7 | Huyén Can Loc X3 Son Loc 1,242 X
8 | Huyén Pirc Tho Thi trén Pirc Tho 811 X
9 Huyén Duic Tho Xd Tan Dén 1,970 X
10 | Huyén Dic Theo X& Hoa Lac 808 X
11 Huyén Dirc Tho X3 Trudng Son 1,200 X
12 | Huyén Ptic The X3 Tung Chau 1,780 X
13 | Huyén Birc Tho X4 Bi La Nhin 1,107 X
14 | Huyén Pirc Tho X4 An Diing 3,300 X
15 | Huyén Ptc Tho Xd Quang Vinh 1,528 X
16 | Huyén Buc Tho X3 Thanh Binh Thinh 1,510 X
17 | Huyén Pxic Tho X4 Lam Trung Thay 1,594 X
18 | Huyén Pic Tho X4 Ting Anh 1,606 X








Phin loai xa/thj trin theo don vi hanh chinh

Huyén/thi Dién tich i
TT | xd/thanh phé truc Xi/thi trin sit dung | pian gi6i | Ven bibn/ | B jebigt | Phic tap oo Ghi chi
thuge tink M2) | giclidn | Haiddo | kho khin | v ANTT | COM 1
19 | Huyén Huong Son | Thi trdn Phé Chau 993 X
) L Str dung Tram CS

20 | Huyén Hueng Son | Thi trdn Tdy Son 3,125 X Tay Son cii
21 Huyén Huong Son | X8 Son Kim 1 1,249
22 | Huyén Huong Son | X4 Quang Diém 2,158 X
23 | Huyén Huong Son | X& Tan M¥ Ha 1,000 X
24 | Huyén Huong Son | X4 Son Giang 2,235 X
25 | Huyén Huong Son | X& Son Ninh 1,000 X
26 | Huyén Huong Son | X& Kim Hoa 1,700 X
27 | Huyén Huong Khé | X& Huong D6 2,000 X
28 | Huyén Huong Khé | Xa Hwong Lim 1,188 X
29 | Huyén Huong Khé | X& Huong Vinh 1,500 X
30 Huyén Huong Khé | X Loc Yén 1,500
31 | Huyén Huong Khé | Xi Dién M¥ 2,000 X
32 | Huyén Vii Quang | Thi trin Vii Quang 1,003
33 Huyén Nghi Xuan | X& Xuin My 2,259 X
34 | Huyén Nghi Xuin | X&Dan Trudmg 1,016 X
35 Huyén Nghi Xuén | X& Xudn Hoi 1,890
36 | Huyén Nghi Xudn | X& Xuan Lam 1,465 X
37 | HuyénLdc Ha X4 Binh An 1,331

TONG CONG 2 2 3 29

L
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Phu luc IB

CAC XA, THI TRAN DU KIEN XAY DUNG TRU SO LAM VIEC MOX

‘ r -
B0 trilam
viéc trong
khuon vién

Thué, muon
co’ SO ngoai

Phiin loai iﬁ/thi trin theo dia ban hanh chinh

UBND xa, thi
Huyén/thi o trin
TT xa/thanP ploxo true Xi/thi tran S& Dién S8 Dién - . PT Ghi chi
thudc tinh . . (n : Pic >
!u’g‘ng tich | lugng | tich Bién an bidt tap ve
phong | sic | phong| si gioi bien, Kkhé an Con lai
'Jam | dyng | lam | dung | ditlidn | hii ddo khﬁ‘:l ninh,
viec | (m2) | viée | (m2) trat tw
1 | Thanh phd Ha Tinh | X8 Thach Trung 1 40 X
2 | Thanh phd Ha Tinh | Xa Thach Ha 3 80 X
3 | Thaoh phd Ha Tinh | X3 Thach Binh 3 75 X
4 Thanh pho Ha Tinh | X4 Thach Hung 4 75 X
5 | Thix3 Hong Linh | X& Thuan Lbc 1 219 X
6 Thi xd Ky Anh Xd Ky Hoa 3 38 X
7 Thi x3 Ky Anh Xa Ky Loi 2 30 X X
8 | Thi x& Ky Anh X4 Ky Ninh 3 45 X
9 | Thixa Ky Anh X4 Ky Ha 2 30 X
10 | Thixd Ky Anh X& Ky Nam 1 12 X
11 | Buyén Ky Anh X& Ky Chéu 3 60 X
12 | Huyén Ky Anh X4 Ky Vin 1 70 X
13 | Huyén Ky Anh Xi Ky Xuén 2 36 X
14 | Huyén Ky Anh X4 Ky Hai 1 8 X
15 | Huyén Ky Anh X3 Ky Thugng 4 41 X
16 | Huyén Ky Anh Xa Ky Bic ] 25 X
17 | Huyén K¥ Anh X3 Ky Thu 3 45 X
18 | Huyén Ky Anh Xa Ky Tién 2 15 X
19 | Huyén Ky Anh X4 Ky Son 3 60 X
20 | Buyén Ky Anh 1 17 X

X& Ky Khang








A ryn
Bé trf lJam
viée trong

khubn vién 1;';‘;2 :;:? Phin loai xii/thi trén theo dia ban hanh chinh
UBND x4, thi
F{“Y*?“/ ti‘i . trin L

TT xa/tltllzltnil pl}o truc Xa/thj tran Sé Dién S5 Dién i} TP, PT Ghi cha

udc tinh . : . , o Pic A

. lugng | tich | luong tich Bién Vgn biat tap ve
' bh(‘mg s | phong st gidi _bién, Kkhé an Con lai
T §a ~ Ay g=A o . - .
JAm | dung | lam | dung | datlién | hdi ddo Kkhiin ninh,

, , viée | (m2) | viée | (m2) trit tu
21 | Huyén Ky Anh X4 Ky Pong 4 200 X
22 | Huyén Ky Anh X& Ky Trung 2 40 X
23 | Huyén Ky Anh X4 Ky Tho 3 60 X
24 | Huyén Xy Anh Xd Ky Lac 1 60 X
25 | Huyén Ky Anh Xa Ky Pha 2 27 X
26 | Huyén Ky Anh Xd Ky Giang 2 60 X
27 | Huyén Ky Anh Xd Ky Phong 2 24 X
28 | Huyén Ky Anh Xa Lam Hop 1 161 X
29 | Huyén Ky Anh Xa Ky Tan 3 45 X
30 | Huyén Cam Xuyén |Thitrin Cim Xuyén | 3 72 X
31 | Huyén Cdm Xuyén | Thi trAn Thién Cim | 2 50 X
32 | Huyén Cim Xuyén | X& Yén Hoa 2 30 X
33 | Buyén Cim Xuyén | X& Cim Dué 2 17 X
34 [ Huyén Cim Xuyén | X& Cdm Linh 3 54 X
35 | Huyén Cim Xuyén | Xa Cam Nhuong 2 40 X X
36 | Huyén Cdm Xuyén | Xi Cim Quang 2 50 X
37 | Huyén Cam Xuyén | Xa Cdm Thach 2 38 X
38 | Huyén Cim Xuyén | X& Cam Vinh 2 40 X
39 | Huyén Cdm Xuyén | Xa Cam Duong 3 60 X '
40 | Huyén Cam Xuyén | X& Cim Binh 2 50 X
41 | Huyén Cim Xuyén |X# Nam Phuc Thing| 2 70 X
42 Huyén Cam Xuyén | Xa Cam Son 2 40 X
43 | Huyén Cim Xuyén | X& Cim Ha 3 40 X
44 | Huyén Cdm Xuyén | X& Cim Trung 2 28 X








Bo tri lam
'viée trong Thus, mwon )
khudn vién . 3. Phin loai xfi/thi tran theo dja ban hanh chinh
UBND x3, thi co S& ngoai
Huyén/thi trin
TT | xd/thinh 996 tre Xa/thi trin S6 | Dien | S6 | Dien — 1o pT Ghi chi
thugc tinh lis . . ‘n : Pic [
litgng | tich | lwong | tich Bién Ven bist tap ve
phong | si |phong| sir gioi | bién, | Pi¥ an | Con lai
am | dung | lam | dung | ditlién | Kai ddo kh_" ninh,
vite | (m2) | vite | (m2) A | trat b
45 | Huyén Cim Xuyén | Xd Cim Minh 3 50 X
46 | Huyén Cim Xuyén | X4 Cim Hung 3 100 x
47 | Huyén Cam Xuyén | Xa Cam Ldc 2 36 X
48 | Huyén Cam Xuyén | X& Cim Thanh 4 77 X
49 | Huyén Cim Xuyén | Xa Cim My 3 48 X
50 | Huyén Cam Xuyén | X& Cim Lac 2 47 X
51 | Huyén Thach Ha | Thi triin Thach Ha 3 43 X
52 | Huyén Thach Ha X3 Thach Kénh 4 60 X
53 | Huyén Thach Ha Xa Thach Lién 3 45 X
54 | HuyénThach Ha | X Viét Tién 5 90 X
55 | Huyén Thach Ha Xa Thach Son 2 40 X
56 | Huyén Thach Ha X& Thach Long 2 47 X
57 | Huyén Thach Ha X& Thach Ngoc 2 40 X
58 | Huyén Thach Ha Xa Ngoc Son 3 70 X
59 | HuyénThachHa | X& Nam Dién 3 40 X
60 | Huyén Thach Ha X& Tén Lam Huong 4 45 X
61 | Huyén Thach Ha X4 Thach Xuidn 3 35 X
62 Huyén Thach Ha X& Thach Vin 2 40 X
63 | Huyén Thach Ha X4a Thach Hoi 3 45 X
64 | Huyén Thach Ha Xa Thach Tri 5 100 X
65 | Huyén Thach Ha X3 Thach Lac 3 50 X
66 | Huyén Thach Ha X3 Thach Thing 3 44 X
67 | Huyén Thach Ha Xd Tugng Son 2 34 x
68 | Huyén Thach Ha Xa Thach Khé 3 45 X








Bo6 tri lam
viéc trong
khudn vién

Thué, mwgn
co' s¢ ngoai

Phén loai xi/thi trin theo dia ban hanh chinh

UBND x4, thi
Huyénltlli ) trin o
TT xa/thanP pElO truc Xi/thi trian Py Dién Sé Dién - D, PT Ghi chi
thugc tinh ‘ . . o Pic A
: lwgng | tich | lwgng | tich Bién Ven bist tap vé
phong | sir | phong| si gidi bién, Lhé an Con lai
s a LR \ns 3o 0 .
lam | dung | lam | dung | datlién | lidi ddo Khiin ninh,
viée | (m2) | viée | (m2) trit tw
69 | Huyén Thach Ha X& Thach Hai 4 192 X
70 | Huyén Thach Ha Xa Pinh Ban 5 70 X
71 | Huyén Can Loc Thi trdn Neghén 2 30 X
72 | Huyén Can Lic Thi trdn Ddng Loc 3 60 X
73 | Huyén Can Léc X&a Pha Léc 3 60 X
74 | Huyén Can Loc X4 Quang Lbc 3 72 X
75 | Huyén Can Léc Xa My Loc 2 50 X
76 | Huyén Can Lgc X Xuén Loc 2 56 X
77 | Huyén Can Loc Xa Thuén Thién 3 60 X
78 Huyén Can Loc X8 Thuong Nga 3 60 X
79 | Huyén Can Loc Xa Tung Loc 1 24 X
80 | Huyén Can Loc X4 Trung Lic 2 52 X
81 Huyén Can Léc X& Thuong Loc 2 40 X
82 | Huyén Can Léc X4 Thanh Loc 2 40 X
83 | Huyén Can Loc X Khanh Vinh Yén 2 44 X
84 | Huyén Can Loc X4 Kim Song Truzong 2 40 X
85 | Huyén Can Loc Xa Gia Hanh 2 40 X
86 | Huyén Can Lic X& Vugng Loc 3 60 X
87 | Huyén Can Loc X4 Thién Loc 2 30 X
88 | Huyén Pirc Tho X4& Lién Minh 3 50 X
89 | Huyén Dirc Tho X4 Dire Lang 2 40 X
90 | Huyén Bic. Tho X3 Yén Ho 2 60 X
91 | Huyén Piic Tho Xa Puc Dong 3 45 X
92 | Huyén P1rc Tho Xa Tan Huong 3 45 X








e T UL U WA WM T Wi 3 01

I sy
Bo tri lam
viéc trong
khuén vién

Thué, mwgn

Phin loai xa/thi trin theo dia ban hanh chinh

UBND xa, thi | ©¢5¢ &0
Huyénlt&xi i trin
TT xﬁ/tltllf;nil litlohtrlgc Xa/thi tran S F Dién S5 Dién ] D, PT Ghi chit
uoc tin ldO’ng tich | luong | tich Bién Yen Eﬁ: tap vé
P’h(‘mg sic | phong | sir gidi ﬁién, k;f \ an Con lai
fam | dung [ lam | dung dit lién lifﬁi dao 10 ninh,
vige | (m2) | vie | (m2) } khan | st b
93 | Huyén Huong Son | X& Son Trung 2 30 X
94 | Huyén Huong Son | Xa Son Tién 1 25 X
95 | Huyén Huong Son | X Son Bing 1 30 X
96 | Huyén Huong Son | X& Son Binh 1 20 X
97 | Huyén Huong Son | X& Son Téy 2 24 X
98 | Huyén Huong Son | X& Son Ham 1 24 X
99 | Huyén Huong Son | X4 Son L4m 1 15 X
100 | Huyén Huong Son | X& Son Linh 1 15 X
101 | Huyén Buong Son | X& Son L& 1 20 X
102 | Huyén Huwong Son | Xa Son Hong 1 18 X X X
103 | Huyén Huong Son | X4 Son Tra 1 15 X
104 | Huyén Huong Son | Xa Son Trudng 1 22 X
105 | Huyén Huong Son | X4 Son Long 1 15 X
106 | Huyén Huong Son | Xd Son Pha 2 48 X
107 | Huyén Huong Son | X4 Son Kim 2 2 30 X
108 | Huyén Huong Son | Xd Son Chiu 1 20 X
109 | Huyén Huong Son | X& An Hoa Thinh 2 30 X
110 | Huyén Huong Khé [ Thi trin Huong Khé| 2 37 X
111 | Buyén Huong Khé | X& Phuc Trach 2 35 x
112 | Huyén Hwong Khé | X3 Huong Trach 2 22 X
113 | Huyén Huong Khé | X3 Huong Xuén 2 24 X
114 | Huyén Huong Khé | X& Phu Phong 2 35 X
115 . | Huyén Huwong Khé | Xd Huong Long 2 36 X
116 | Buyén Huong Khé | X& Huong Binh 2 42 X








A Y
Bo tri lam
viéc trong
khudn vién

Thué, mwoen
co s& ngoai

Phén loai xi/thi trin theo dia ban hanh chinh

UBND xi, thi
I-I‘uyén/ tl}i oy " trn e
TT xalthanll pl"m trwe Xi/thi tran S8 Dién S8 Dién _ TP, PT Ghi chui
thude tinh o , , o bic A
: }q'qng tich | lwgng | tich Bién Ven biat tap vé . .
' phong | s | phong) st gioi bién, Kkhé an Con lai
] ‘lam | dyng | l1am | dung | ddtlién | hdiddo| .. | minh,
" viée | (m2) | viée | (m2) trit tw
117 | Huyén Huong Khé | Xa Huong Tra 1 20 X
118 | Huyén Huong Khé | X3 Hoa Hai 2 30 X X X
119 | Huyén Huong Xhé | X3 Huong Lién 2 33 X
120 | Huyén Huong Khé | X& Phii Gia 3 48 X X X
121 | Huyén Huong Khé | X& Phuc Ddng 3 50 X
122 | Huyén Huong Khé | X3 Ha Linh 1 15 X
123 | Huyén Huong Khé | X& Huong Giang 2 30 X
124 | Huyén Huong Khé | X& Gia Pho 2 25 X
125 | Huyén Huong Khé | X& Huong Thuy 2 40 X
126 | Huyén Vii Quang X4 Quang Tho 1 25 X X X
127 | Huyén Vi Quang | X& Tho Pién 1 25 X
128 | Huyén Vii Quang | X& Pirc Glang 2 40 X
129 | Huyén Vii Quang | X& Pirc Béng 2 40 X
130 | Huyén Vii Quang | X& Pirc Huong 1 30 X
131 | Huyén Vii Quang X4 Puc Lién 2 40 X
132 | Huyén Vi Quang | X& Huong Minh 1 25 X
133 | Huyén Vi Quang | X& An Pha 1 25 X
134 | Huyén Vi Quang | X& Dirc Linh 1 30 X
135 | Huyén Nghi Xuin | Thi trin Tién Dién 4 70 X
136 | Huyén Nghi Xuan | Thi trfin Xudn An 5 80 X
137 | Huyén Nghi Xuén [ X& Xuén Lién 4 74 X
138 | Huyén Nghi Xuin | X& Xudn Linh 3 36 X
139 | Huyén Nghi Xuan | X& C6 Pam 3 90 X
140 | Huyén Nghi Xuin | X& Cuong Gian 3 70 X








B0 tri lam
vie trong Thué, mugn
khuén vién 2 WU | Phan loai xd/thi trdn theo dja ban hanh chinh
UBND xa, thi | €% 50 n&od |
i Huyén/t?i o trin
TT xaltltllillnP p!’lo trye Xa/thi tran 56 Dién S& Dién ) TP. PT Ghi chit
ugce tinh : , . " Pic Ll
T, lugng | tich | lwgng | tich Bién Ven bige | T3P vé
B phiong [ si& | phong| sik gidi bién, Kkho an Con'lai

lim | dung | lam | dung | d4tlidn | hii ddo ' 1 ninh,

viee | (m2) | viee | (m2) E khiin ¢ 2t o
141 | Huyén Nghi Xuin | X& Xudn Yén 4 36 X
142 | Huyén Nghi Xuén - | X& Xuin Hai 2 30 X
143 | Huyén Nghi Xuin | X& Xufn Phd 3 80 X
144 | Huyén Nghi Xuan | X& Xusdn Hong 3 12 X
145 | Buyén Nghi Xudn | X& Xudn Vién 4 67 X
146 | Huyén Nghi Xuvin | X& Xuén Thanh 3 50 X
147 | Huyén Nghi Xuén | X4 Xuéin Giang 4 67 X
148 | Huyén Loc Ha Thi trin L§c Ha 4 52 x
149 | Huyén Loc Ha X& Mai Phu 3 50 X
150 | Huyén Léc Ha Xa Hong Loc 2 65 x
151 | Huyén Lc Ha X& Ho P§ 2 75 X
152 | Huyén Lc Ha X4 Thinh Loc 2 60 X
153 | Huyén Loc Ha X4 Phu Luu 1 X
154 | Huyén Loc Ha Xd Thach Chéu 4 90 X
155 | Huyén Ljc Ha X&d Thach My 5 75 X
156 | Huyén Léc Ha Xa Ich Han 2 50 X
157 | Huyén Lc Ha X3 Tan Loc 2 75 X
158 | Huyén Loc Ha X& Thach Kim 2 70 X

TONG 343 [ 6,637 | 25 908 6 28 4 5 125








TONG HOP DANH MUC VU KHI CCHT, VAT TU, TRANG THIET BI
PO CONG AN XA THI TRAN BAN CHUYEN TRACH BAN GIAO LAI

Phu lue IITA

Danh muc/ s6 lrgng

Vii khi, CCHT Vit tw, thiét bi viin phong
TT Pon vi . n .
| -' Sr?s’lr::g g%y Gay C?ng D%’ Dan Biflh p:;%c‘iiégp L?a T;ﬁ 1222 (g:: M{ly tfi)lif;i Quat Grigc Méy Tivi Di.éu
' logi | 4167 caosu| s08 | trd Xit dan pin | sat loal | logi vi tinh ban ngil in hoa
I |TP Ha Tink:
1 |Xd Ddng Mén 3 1 2 2 1
2 |X& Thach Ha 3 5 4 i 1
3 |Xa Thach Binh 1 i 1
4 | Xa Thach Hung 2 6 | 15 2 2 6 1
5 | X& Thach Trung 1 1 1 1
Céng I 5 18 | 16 | 15 | 7 6 4 14 | 4 2 | 1
I |Thixa Ky Anh ‘ )
1 |XaKy Hoa 1 10 8 10 | 4 2 2 1 1
2 |Xd Xy Ninh 1 15 8 10 4 1 3 2 1 1
3 |XaKyLei 1 |11 18 § | 10| 3 1 | 3 2 6 1
4 |XaKyHa 1 10 8 7 5 ) 3 6 1
5 |XdKyNam i 13 8 10 | 10 1 1 2 1 i
Cong II 5 1| 66 | 40 | 47 | 26 2 3 | 11| 11 | 15 5
III |Thi xa Hong Linh
1 |X&ThuinLéc
Cong INI








Danh muc/ s6 lu’()’ng

Vii klif, CCHT Vit tw, thiét bj viin phong
o o Sing | Gay | Gay | Cong | Day Gay | Binh |08 | Lo | 7y | Ban | GBE 1 | Pin G | vyl - . | Pidu
cac dién |caosu| sb8 troi Ban nhura | xjt chong pin sét cac Cac. vi tinh th?z_n Quat ng' in Tivi hoa
loai dan loai loai ban ngl
IV |Cim Xuyén
1 |T.trfn CAm Xuyén| 3 1 4 10 6 2 8 2 1 2
2 |T. trénThién CAm 1 2 10 5 12 3 1 2 15 1 1 1
3 |Xa Cim Quan 1 8 3 10 [ 20 2 2 1 1 1
4 | X4 Cim Dug 1 1 5 3 9
5 |XaCaim Thach 2 3 2 2 6 1
6 |XaCimMy 1 5 10 4 2 1 3 1
7 |X& Cim Vinh 1 2 3 3 16 2 1
8 |Xd Cadm Binh 1 2 1 5 2 2 4 1 1 1
9  |XaCém Thanh 1 (2| 2 | n | 7)1 3 | 3 4 ! 301
10 |X# Cim Quang 2 2 | 2 1 |1
11 {X4 Yén Hoa 1 13 10 | 4 | 20 2 1
12 |Xd Cém Duong 1 2 2 4 1 2 2 1
13 | Nam Phic Thing
14 |X& Cim Linh 1 3 1 2 1
15 [Xd Cim Trung 3 3 2 1 1
16 [Xa Cim Lac 2 1| 10 2 2 3 3 5 1 1
17 |Xd Cim Minh 2 | 10 5 8 2 5 10 1
18 |Xa Cim Son 1 3 7
19 |XaCimHa 2 1 3 13 1 2 1








Danh muc/ s6 hwgng

Vii khf, CCHT Vit tw, thiét bi viin phong
IT Pon vi . , z . .
C | S i | oty | cons | Day |, | ony |mion 0B en | 1o | B i | iy | ST e | g | M| o B
loai ién |caosu| s0 8 troi X1t dan pin sat Iogi loai vi tinh bin ngﬁ n hda

20 |X# Cém Thinh 1 1 9 8 3 4 2 3 2 1 1

21 | X3 Cém Hung 1 1 1
22 |Xa Cém Loc ! 7 5 2 | | 3 1 1

23 |Xa CAm Nhuong 1 2 2 5 1 2 6 1 2 1

CongIy 24 |14 | 118 | 74 | 110 | 88 1 2 41 | 35 | 72 | 18 19 | 13 | 5

V |ThachHa . ., |

1 |Thitrin Thach Ha | 1 6 5 5 4 1

2 | Xd Thach Long 1 5 6 8 6 2 2 7 1 3 1
3 X& Thach Son 2 1 2 7 1

4 [Xa Viét Tién 1 2 5 3 1 3 2 1

5  |Xd Thach Lién 1 16 8 10 5 2

6 |Xd Thach Kénh | 2 1 1 3 1 8

7 | X& Thach Nggc 2 i 1 1 3

8 |XaNgoc Son 3 | 2 2 1 1

9 X& Luu Vinh Son
10 |X& Thach Pai 2 2 2 5 2 6 1
11 | Tdn L&m Huong 1 5 4 2
12 |Xa Thach Xuén 2 2 2 I
13 |Xa Nam Dién 2 2 8 4 1 4
14 | X& Tuogng Son 1 1 16 5 10 2 1 2
15 |Xa Thach Thing 6 2 2 2 3 5 1

Ry







Danh muc/ s6 lwgng

Vii khi, CCHT Vit tw, thiét bi vin phong
TT Don vi . . T Ghé N .
| giy| by | ciog Dy | gy | G B GRG oe | T | e | cic | MO o | cust | g | M| o | B2
loai ; ‘ " : dan logj loai ban ngi in oa

16 | X4 Thach Héi 2 1 6 1

17 |X& Thach Vin 2 2 2 8 1

18 |Xa Thach Tri 1 9 7 2 2 2 6 1

19 |X& Thach Lac 4 2 2 6 1
20 |X& Thach Khé 1 2 1
21 |X& Thach Hai 1 1 2 6 10 1 1 2
22  |Xa Thach Ban 2 3 1 4 1

Céng V 14 | 4 | 73 | 56 |58 | 28 4 50 | 35 | 91 19 15 7 1

VI |Can Lic

1 |Thi trdn Nghén 4 1 10 8 10 2 4 3 8 1 2

2 | X& Thuong Nga 2 7 8 15 2 1 6 1

3 |Xa Phi Loc ] 5 1 5 1 i 2

4 | Xa Thuong Lc 1 10 1 2 4 1 1 1
5 |Xd Thién Loc 2 3 8 4 2 6 1 ] 1
6 |Xa Thuan'Thién 2 4 4 7 1 4 1 1 1
7 |Kim Song Trudng | 1 3 | 20 10 |20 | 10 3 2 6 1

8 |Khanh Vinh Yén

9  |Xa Thanh Lgc 1 1 3 5 3 2 6 1 ]

10 | X3 Gia Hanh 2 9 2 1 2 2 3

11 |X& Ting Loc 2 1 4 6 2 1 1 1 1
12 |Xa Xuan Léc 1 15 1 2 2 6 2 1








Danh muc/ sé lugng

Vii ki__lf, CCHT Vit tir, thiét bi vin phong
IT Pon vi . £ ‘n .
| i x|y |coms iy | 5 | Gty | A0ER ro | To | T | i | M | G quar | g (MY | o | B
loai | 4i€ caosu| s68 | tréi xit dan | P sat loai | loai vi tinh ban ngh in hoa

13 |X& Quang Lac 2 10 2 { 4 1 3 1
14 |Thitrin Péng Loc | 2 3 3 2 ! 5 1 1 1

15 |Xa My Loc 1 |2 |17 |11 |20] 9 3 1 1 4 1 1

16 |X& Trung Loc 1 17 8 2 1

17 |Xa Son Léc 1 2 3 3 2 2 1 1
18 | Xd Vuong Loc 3 2 | 10 13 |15 | 32 3 6 1 5 1

Cong VI 22 |22 [ 159 | 85 | 98 | 61 3 2 |36 |19 | 2 | 13 13 9 | 7

/I |Nghi Xuin

! |ThitrdnXuanAn | 2 | 1 | 1o 2 2 4 1 1

2 |XaCéPam 1 16 7 |12 | 37 2 4 16 2 1

3 |Xd Xuén Giang 1 1 9 4 2 2 8 1 1

4 |XaXuan Linh 1 - 4 15 | 32 2 y) 6 1

5 |Xa Xudn Lam 1 4 3 8 | 31 2 3 6 1

6 |Xa Xuan Hoi 1 19 5 40 2 3 4 1 1

7 | X&Xuan Vién 1 4 20 2 3 1 2 3 3

8 |XaXuén Yén 1 2 12 1 3 3 6 1 1

9  |X& Xuan Hong 1 1 15 6 15 | 10 2 2 2 1 1

10 |Xa Cuong Gién 1 1 13 3 3 1 2 2 7 1. 1
11 |Xa Xuin My 1 3 20 2 1 ] 2 1
12 |Thi trin Tién Pién | 1 2 4 10 2 4 15 1 1
13 |Xa Xuan Lién 2 | 10 6 11 2 3 ] 7 1

-







Danh muc/ sé lwgng
Vit khi, CCHT Vit tw, thiét bi vin phong
Pon vi ., £ . .,
. S;r::g Cay | Say | Cone Dfﬁ' Dan | G% |Binh i%gx:;p Loa | Tu E:: g:: May :?1:;;; Quat GJEU Méy | 1. . | Dicu
logi ién |caosu| s08 { trd nhua | xit dan pin | sit loai loa vi tinh bin ngt in hoa
14 X3 Dan Trudng 19 23 3 3 6 1 6 1
15 |X&Xuén Phd 1 3 9 12 | 15 2 2 6 1 1 1
16 |Xa Xuin Hai 4 2 2 6 1 ] 2
17 | X& Xusn Thanh 2 1 18 17 | 22 2 3 5 1 1 1
Cong VII 17 | 10 | 174 129 | 241 1 |37 | 42 | 105 | 19 1 25 | 13
VIl |Huwong Khé

1 | X4 Huong Trach | 21 2
2 |Xa GiaPhd 1 1 38 2
3 |XaHaLinh 2 1 6 3 2
4 | X3 Huong Thiy 1 10 6 2
5 | Xa Huong Binh 1 12 2 2
6 |XalocYén 1 1 23 7 25 2
7 |T. trAp Huong Khé | 1 1 36 8 1 ]
8 {XaPhuGia 1 1 3 1 20 2 1 4
9 {Xa Hoa Hai 1 | 40 6 | 20 20
10 |{X& Phiic Trach 1 9 2 2
11 | X3 Huong Long 1 3 20 2
12 |Xa Dién My 2 25 13 4 1
13 | Xa Huong Vinh 1 12 3 20 1
14 [Xd Huong Giang 1 1 8 2 3
15 | X& Huong Lam 1 1 20 23 1








Danb muc/ sb lweng

Vi khi, CCHT Vit tw, thiét bj viin phong
IT Don vi . C . | Ghé . . _
loai ; ’ dan loal loai ban ngi
16 |Xa Phac Pong 1 1 15 5 20 2
17 | X& Huong Xuan 1 | 18 8 2 2 6
18 [X& Huong Do i I 19 3 2 1
19 | Xa Huong Lién 1 1| 10 5 2 '
20 |Xd Phi Phong 1 6 5 19 2
21 |Xa Huong Tra 1 12 9 9 1
Cong VIII 21 |12 | 281 | 114 | 21 | 194 | 2 77 | 11 | 22
(X |Hwong Son.
1 |XaSon Binh 1 20 6 |20 | 85 2 2
2 |X&Son Lam 1 |2 | 26 | 10 40 1 2 5 1
3 |Xa Son Tay 1 30 | 12 49 1 2
4 |X4 Son Linh 1|12 | 2 |9 1 2 | | 2 1 1 1
5 |X& Son L3 3 29 | 11 25 1 2 ' 1
6 |XaSonKimI 34 | 13 32 1 1 2 2 2 4 1 5 1
7  |Xa Son Kim I 2 15 | 12 1 2 5
8§ |Xa Son Ham 1 | 34 |10 |5 2 2 6 2
9  |Xa Son Chau 1 22 6 2 i 4 3
10 |XaSonTra 1 | 23 12 | 13 2 i 1 1 2 1
11 |XaAnHoéaThinh | I 2 | 54 | 29 |45 | 39 | 2 4 2 4 1 2
12 {X& Tan My Ha 1 27 | 19 |21 | 48 3 2 6 ] 2
13 |Xa Quang Diém 35 | 15 | 40 | 50 7 3 10 2 |








Danh muc/ s6 lwmg

Vi khi, CCHT Vit tu, thiét bj viin phong
TT Pon vi . ‘ x
o | o o o |, | g o B en || 2 b | B8 | |
joai dién |caosu|, s6 8 | rdi ; nhua | xit dan pin | sat o a;i i loai vi tinh ban ; ng in hoa

14 |XaKim Hoa 1 2

15 |X&Son Hong 1 17 16 | 13 | 43 1 1 1 1

16 |ThitrAn Phé Chau | 1 47 2 1 1 1

17 |X& Son Trung 1 26 13 12 45 1

18 |Xa Son Tién 1 22 4 13 | 46 2 2 4 1

19 |Thi trn Tay Son 1 1 24 17 |13 | 20 2 3 6 1 4
20 |Xd Son Trudng 1 5 5 2 1 2 2 .
21 | X4 Son Phi 11 5 1 4 3 5 1 2
22 |X4 Son Bing 1 23 10 | 10 1 2
23 | Xa Son Ninh 1 | 21 12 | 11 1 2 2 2 1 2 1 1
24 | X4 Son Long 1 21 8 10 | 40 1 1
25 |X& Son Giang 1 35 12 6 47 2 2 4 1 '

Cong IX 19 |15 | 566 | 254 [246 | 656 | 12 | 2 4 1 |61 | 29 70 18 23 | 18 | 3.

X [(LocHa

1 |Xa Thach Kim 8 8 | 20 | 45 1 2 4 1 2

2 | Xa Thach Chéu 7 | 13 13 | 22 | 85 2 2 6 1 3

3 |Xa Thinh Loc 10 10 | 22 | 50 2 2 3 ] 2

4 |XiH)Po 10 10 | 20 | 45 1 2 3 1 2

5 |X&Mai Phy 1 10 8 8 2 2 4 1 1

6 |Xalch Hau 10| 6 10 | 10 | 50 1 2 5 1 2

= lrreeesry 5 6 10 |10 | 50 1 2 5 1 2








Danh muc/ sb lwong

Vii khi, CCHT Vit tir, thiét bi viin phong
IT Pon vi . : | in .
C | S | oty | oo | Day |, | oiy fmink 0B e | Ta | T i | iy | B | g | M | 22
loai ién |caosu| sO8 | troi nhya | xit dan pin | st loai loai vi tinh ban ngd n hoa

8 |Thitrdn Loc Ha 10 10 | 20 | 45 1 2 3 1 2

9 |X& HongLoc 10 10 | 15 | 50 1 2 5 1 2

10 |XdBinh An 5 10 | 10 | 50 1 2 5 1 2

11 |X& Thach My 6 8 15 | 45 1 2 3 1 2

12 |XaTanLoc 10 10 | 10 | 50 1 2 5 1 2

Céong X 1 |47 | 97 | 117 |182 | 565 15 | 24 51 12 23 1

XI |Vii Quang ‘

1 |{Thitrin Vii Quang | 1 8 8 18 | 50 3 1 1
2 | Xa Tho Pién 16 10 | 18 | 50 1 2 2 1 1 1
3 | X Quang Tho 20 6 46 4 1 1

4 |X& Huong Minh i 16 1 16 1 1 2 1 1
5 | Xa Pbic Bong I 25 13 | 17 | 49 2 2 4 1 1
6 |XaDiec Linh 1 1 10 6 18 | 20 2 2 5 1 1

7 {X&Pic Giang 1 18 7 15 | 40 1 2 2 4 1 4 1 1
8 |Xd Pic Huong 1 1 | 20 8 22 | 28 2 4 6 1 1

9  |XaDisc Lién 1 1 | 16 11 | 18 | 50 1 2 2 6 1 1
10 |Xa AnPht 1 1 15 6 18 2 2 1 1

Cong XI 11 | 9 | 164 | 76 |160 | 333 | 4 | 1 23 | 19 | 40 9 10 | 6 |5

{II |Pixc Tho

1 |Thi trin Biic Tho 5 1 22 14 43 2 6 2

2 |Xd Tung Anh I 19 10 5 50 8 3

4
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Danh muc/ s6 lrong

Vii khi, CCHT Vit tir, thiét bi viin phong
T Pon vi C ., \ 4 on .
| e iy | oy | cong | Dy | o | Gy mn A0ER ron | o | B L | My | SR g | | M| e | B
Joai ién|caosu| s68 | troi nhira | xit dan pin | sat Id a | foai vi tinh ban ngi in hoa
3 |Xa Trudng Son 1 38 8 3 6 1 2 3 4 1 1 1 1
4 |XaLién Minh 1 4 7 5 1 2 i 2
§  |Xa Tung Chau 2 | 11 6 8 1 3 I 5 1
6 |xaTanDan 2 |2 | 6 6 | 10 2 I 2 1 2 2
7 | XaDic Déng 1 2 13 2 1
8 |XaDbic Lang 1 25 12 | 10 | 40 1 2 1 1
9 | X&d Tan Huong 1 7 2 16 2 1 1 1
10 | X& An Diing 2 1 | 52 17 | 10 | 50 1 4 1 2
11 | Lam Trung Thiy | 3 1| 22 11 |16 | 85 6 3 10 1 2
12 |XaYénHd 1 18 4 20 | 37 2 4 1 1 1
13 | X& Quang Vinh 1 16 10 4 1 1
14 |Xd Bui La Nhan 3 | 40 | 33 | 20 6 3 3 2 2 1
15 |X3Hodalac 2 26 14 1 4 1 1
16 | Thanh Binh Thinh | 1 2 | 34 14 |32 | 50 4 2 4 2
Cong XII 20 |15 | 344 | 169 | 157 | 382 | 4 4 51 | 21 | 48 | 18 10 | 12 |3
XIII |Huyén Ky Anh
1 |XaKy Tay 3 10 5 2 i 10 1 1
2 |XaKy Tan 1 3 5 2 ] 2 1
3 |XaKyLac 2 10 2 1 2 1 2
4 |Xa Ky Xuin 1 3 1 1 3 3 12 1 3 2
5 Xi Ky Giang 1 3 2 ! 1 1
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Danh muc/ s6 lugng

Vii khi, CCHT

Vit tw, thiét bi viin phong

o Pond Sing | nav | Gay | Cong | Day Gay | Binh |9 81%P| [on | g | BAD Ghé | sy | Dt Giud | \ray | . . | Didu
€ac | tign |caosu| s58 | troi Dan nhya | xit chong in | st cdc Céc vi tinh thoai | Quat | ng in Tivi hoa
loai ; ; : dan P logl loai ban ngk

6 |XaKy Trung 1 1 3 3 1 2 4 1 ]

7 |XaKy Son 1 3 5 1 2 1

8§ |XaKyChéu 1 4 1 2

9 XaKyDéng 2 ! 10 1

10 |Xd Ky Phong 1 1 3 5 2 2 10 1

11 |XaKy Bic 1 1 3 3 2 2 4 1 2 1

12 |X4Ky Thwr 2 |3 10 |25 | 2 2

13 | Xa Ky Phi 2 5 1 1 1 1 1

14 |XaKy Tién 1 2 1 1

15 |XaKy Thugng 1 1 3 1 1 1 2 1

16 |Xa& Ky Hai 1 4 |20 2 1 1

17 |XaKy Vin 1 1 2 1

18 |XaXy Tho 1 1 | 12 7 2 ] 2 ] 2 1

19 |Xa Lam Hop 4 | 4 6 | 20 4 2 2

20 |X& Ky Khang 2 2 7 3 1 2 2 1

Cong XIIT 25 |16 | 65 | 65 |75 | 13 7 3 37 | 24 | 73 | 15 8 7 4 1

[éng cfng (LI, ...XID) | 184 |167 | 2125 | 1136 1§9 2594 | 40 | 11 | 13 7 | 445 | 274 | 673 | 150 | 1 [ 146 | 86 |31 |1 | 1

“ong ’f:: ;‘g:;t‘;gi“h €O | 1840 |83.5 |21.25 | 113.6 649 (2594 | 400 220 | 1c 1og [7:00 [ 445. |548.0 | 2019 14500 | o |2920 |86.00 1310 11.00 | 4.00

®VT: nghin ddng) 00 |00 | O 00 | 0 0 0 : 06 o000 | oo | oo | 00 0 0 |00 |0 |0

Téng gié tri woe tinh con lai dén ngay 31/5/2021: 2.266. 980.000 ddng (Hai ty hai trdm sdu sdu trigu chin trdm idm mioi nghin dong)

”







Phu luc IIIB

TONG HQP THUC LUC VU KHI, CCHT VA TAI SZ’\N PUQC BO CONG AN TRANG CAP BANG HIEN VAT
(Ttr néim 2018 dén ngay 31/5/2021)

i . B S6 lirgn .n
Pon $6 lugng/ don vi duge cip T8 Pon Thanh trun;gingh T“’s“
. - ong . . £ chuin
TF | Hamgmye | M g Ky | Cim | L' | ‘Thach | Lic { Can | Nehi | Dirc | Huong | Huong | Vi H?:fg | d%'fg) ( ;é‘;';) roccab | ajnk mire
Anh Anh | Xuyén Tiah Ha Hia | Lc | Xudin | The Son Khé Quan_g Linh trin ciia BCA
Tdng sb xa: 195, cu thé: 5 | 20 23 5 22 12 | 18 | 17 16 25 21 10 1
1 |Gaydign Chiéc | 20 | 80 92 20 38 8/ | n 68 64 100 84 40 4 780 1700000|  1.326.000.000 4 10
2 |Peénpindscching | Chibc | 25 | 1060 | 115 25 110 60 | 90 85 30 125 105 50 5 975 548,000 $34.300.000 5 10
3 {Loapin25W Chibc | 5 20 23 5 2 12 | 18 17 16 25 21 10 1 195 1.800.000 351.000.000 1 2
Siing da nang bin |
4 | dan cao su SYNES Khiu | 10 | 40 46 10 44 24 | 36 34 32 50 a2 20 2 390 4346913|  1.695.296.070 2 5
Pan cao su ding . SD hét ¢dp
5 | oho sting da nang vien | 250 | 1000 | 1150 | 250 | 1100 | 600 | 900 { 850 | 800 | 1250 1050 500 50 | 9750 28.821 281.004.750 50 thim
6 |Gaynhua Chitc | 33 | 132 | 150 3l 143 77 | 13 | 109 97 162 140 66 6 1259 3,000 91.907.000 6 20
7 | Khoa day iroi Chic | 210 | 896 | 1026 | 230 974 | 547 | 828 | 795 | 758 | 1129 917 441 48 | 8799 19.941 175,450,855 45 50
8 | Dii cuicaosu Chite [ 2 24 23 4 19 13 17 24 15 27 21 10 i 200 57,000 11.400.000 1 20
9 |Binhxjt cay BX4 Binh | 35 | 140 | 161 35 154 84 | 126 | 119 | 112 175 147 70 7 1365 589,000 $03.985.000 7 10
Ao giap chdng dan y
10 | ine ngin Chitc | 6 24 24 5 22 12 | 18 17 16 3t 36 16 1 228 s0a8.637] 1356299236 12 10
11 |Tit dyng ho so Chiéc | 5 20 23 5 22 12 18 17 16 25 21 10 1 195 4.400.000 258.000.000 1 5
12 | Tu dyng vl kh{ Chibc | 5 20 23 5 2] 12 18 17 16 25 21 10 1 195 7.500.000|  1.462.500.000 1 |
13 |Coi Chibc | 35 | 196 | 226 35 219 112 | 163 | 150 { 133 239 217 101 8 1834 74.448 136,537,632 9 10
14 | Xic cot CAX Chifc | 25 | 100 115 25 110 60 90 85 30 125 105 50 5 975 28,000 319.800.000 5 10








L1 Y S6 Iugng e
| Pon 80 lug ng/ don vi dugce cap Thng Pon Th?;nh trung b‘lxnh c::’egl n
TT H i . z R . . _ id ti dwoe cd . i
ang mye tivn!h 'Il;); Ky | Cam ;1; Thach | Lge | Can | Nghi | Pée | Hwong | Huong | Vi H'In:;))rfg cép (dg(‘)l:g) (df‘l::;) trén xi tll)li dinh mic
-~ n n n~ 2 i H H 0
Anh Anh | Xuyén Tioh Ha Ha | Lge Xual.l The Son Khé |Quanp Linh trin ciia BCA
15 | Mii Béo hiém Chiéc 50 200 230 50 220 120 180 170 160 250 . 210 100 10 1950 200.000 390.000.000 10 10
May phét dién 5- .4
16 5 SKVA Chigc 5 12 15 4 13 7 12 11 10 17 15 8 1 130 22.724.005 2.954.120.650 1 1
Khoa cong kém bao -z
17 da Chiee 15 60 69 15 66 36 54 51 43 5 63 30 3 585 290.000 169.650.000 3 10
May anh k¥ .
18 thugt sb Chiée 5 |20 23 5 22 12 i8 17 16 25 21 10 1 195 19.745.000 1.850.275.000 1 1
43 Xemd 19 Chiéc | 3 4 3 3 3 2 4 3 5 7 6 43 307450000 1322.035.000
152 Xe mé & Chige 2 16 20 5 16 9 16 13 12 20 14 4 1 152 29.790.000 4.528.080.000
9 2 3
9 xemd 10 Chice 3 4 2 9 | 37.940000]  341460.000
186 xe md to Chide 5 20 23 5 22 i2 i8 17 16 22 i7 8 ] 186 38.240.000 7.112.640.000
20 [May vitinh B 5 20 23 5 22 12 18 17 16 25 21 10 1 152 16.483.000 2 505.416.000 152 2
21 [Mayin Chiée 5 20 23 5 22 12 18 17 16 25 21 10 1 152 2.983.000 453.416.000 152 2
22 Ao phao Chide 25 100 115 25 110 60 90 85 80 125 105 50 5 975 238.700 232.732.500 5 5
Tu‘q‘il‘F’ dwong biing tién 33.263.305,697

(Béng chie: Ba muoi ba triéy, hai trim sdu muoi ba triéu, ba tram linh nidm nghin, sdu trdm chin muoi bay dcfng)

.,







Phu luc IIC

TONG HQP SO LUQNG VU KHI, CCHT VA TAI SAN CON THIEU
SO VOI TIEU CHUAN DINH MUC CAN TRANG BI CHO CONG AN XA, THI TRAN

I. Danh muc, so lwgng chua dwoc cidp

& DV | e | P Bt | T
Sting ngén Khéu 390 11,225,490 |  4,377,941,100
2 | Sting tiéu lién hoic stng trudng bén liéd thanh Khéu 416 11,225,490 |  4,669,803,840
3 | Pan cao su, dan cay Vién
3.1 | Dan chién diu V/Kh 19,500 28,821 562,009,500
3.2 | Dan huén luyén Vién 5,005 28,821 144,249,105
4 | Pan chién déu Vién
4.1 | Pan siing ngin V/Kh 93,600 7,000 655,200,000
4.2 | Pan stng tidu lién hodc sing trudng ban lién thanh V/Kh 234,000 7,700 | 1,801,800,000
5 | Pan huin luyén Vién 10,010 7,000 70,070,000
6 | Pan hoi thi, hoi thao Vién 125,125 7,000 875,875,000
7 | Dti cui kim loai Chiéc 390 600,000 234,000,000
8 | Binh xit cay dung tich tir 1000ml dén 2000m] Binh 416 2,037,453 847,580,448
9 | Binh xit cay dung tich < 150ml Binh 585 103,047 60,282,495
10 | Chét giai cay Géi 2080 25,000 52,000,000
11 | Ging tay bét dao Poi 390 675,200 263,328,000
12 | Ao giap chéng ddm Chiéc 390 5,948,637 | 2,319,968,430








Tiéu chuan,

Pon gid wdc tinh

Thanh tién

b Danh mye mikc (tinh cho (ddng) (ddng)

13 | L4 chén chéng va dip 663 735,577 487,687,551
14 | Ao mang CCHT 585 894,737 523,421,145
15 | Ong nhom quan sat ban ngay 195 15,000,000 2,925,000,000
16 | Ong nhom quan sat ban dém 195 20,000,000 |  3,900,000,000
17 | Ghé thim vin dbi tugng 221 20,000,000 |  4,420,000,000
18 | Hang rao chir A 780 1,500,000 |  1,170,000,000
19 | Ti bao quén chéng 4m cac thiét bi dién tir, quang hoc 221 14,080,000 |  3,111,680,000
20 | Binh xit d4nh déu hién trudng 416 300,000 124,800,000
21 | Hop day phan quang 416 100,000 41,600,000
22 | Géay chi huy giao théng 806 480,000 386,880,000
23 | Thiét bi canh béo (bidn béo cAm, coc tié phan quang) 975 500,000 487,500,000
24 | Camera nghiép vu 195 20,793,634 4,054,758,630
25 | May do néng do cdn c6 in két qua 195 40,143,000 7,827,885,000
26 | Kit test nhanh phat hién chét ma tiy 416 6,000,000 |  2,496,000,000
27 | Dién thoai cb dinh 416 500,000 208,000,000
28 | Dién thoai di dong nghiép vu (Bao gdm ca sim) 780 5,000,000 | 3,900,000,000
29 | Bo dam cim tay 806 4,500,000 {  3,627,000,000
30 | M4y bd dam cong sudt 16n 195 10,000,000 |  1,950,000,000
31 | Méy photocopy 195 45,000,000 |  8,775,000,000
32 | May hay tai liéu 221 5,480,000 | 1,211,080,000








1 VT | ) ™™ty ™ | gy
33 | May fax Chiéc 225 5,000,000 |  1,125,000,000
34 | Gia hd so nghiép vu Chiéc 442 9,500,000 |  4,199,000,000
35 | Xe 6 t6 tai hodic xe béan ti dam bao ANTT Chiéc 195 400,000,000 | 78,000,000,000
36 | Cano (xudng may) Chiéc 195 237,868,217 | 46,384,302,315
37 | Phao tron citu sinh Chiéc 1105 200,000 221,000,000
38 | Cua miy Chiéc 195 5,000,000 975,000,000
n Cong tién 199,466,702,559
2. Danh'muc, s6 lrgng con thiéu so vé6i {jéu chuin dinh mirc
| Tiéu
di::l;nuil:i'c Sohwomg | 5 Pon gis Thanh tidn
STT Danh muc PVT (éé wong d;cguqc bon ﬂ{iélgx @bng) (@ong)
cho 195 P
xa)
1 | Dui cui cao su Chiéc 390 150 240 57,000 13,680,000
2 | Ao giap chdng dan cic loai Chiéc 585 246 339 5,948,637 2,016,587,943
3 | Day tréi rut Chiéc | 11,050 8,799 2,251 19,941 44,887,191
4 |Dénpin Chiéc | 1,002 975 27 548,000 14,796,000
5 | May phat dién Chiéc 195 130 65 22,724,005 1,477,060,325
6 | May vi tinh d& ban B 1,002 190 812 16,483,000 13,384,196,000
7 |Mayin Chidc | 585 195 390 2,983,000 1,163,370,000








Tién
chudn S6 lwong
. ;. ' X 1. Iy hanh t-i
STT Danh mye pyr | dhmbe | e | S0luong | Doneid Thanh tién
(s0 lwong cp ¢on thiéu (dong) (dong)
cho 195
L xa)
8 |Xembdtd | Chiéc 416 390 26 38,240,000 994,240,000
9 | Ao phao Chiée | 2,210 975 1,235 238,700 294,794,500
Cong tién 19,403,611,959

TONG KINH PHI EHD: 218.870.314.518 df’ing (hai trdm mueoi tam ty, tam trim bdy muoi triéu, ba tram muci bon nghin,
ndm trém mudci tém dong)./. " .







Phu Iuc IVA
TIEU CHUAN, PINH MUC DIEN TICH XAY DUNG 01 TRU SO CONG AN XA, THY TRAN"

Téng s6 Cén bd chién sy 5
Truéng Cong an xa 1
Phé Truéng Cong an x4 |
CBCS khdng giir chitc vy 3
L . - . DIEN TICH SAN/XD (n2)
" TY LE 5 TIRU 'II‘)IIgPNi HE SO
PON VI | TINH S CHUAN ot sU HIEN PAU GHI
TT NOIDUNG TINH | THEO | LUQNG DT DSU- puNG | HEO [ ypaNG U | cHO
0 UNG TIEU . -
(%) (m2) (m2) (K) CHUAN PUQC BO
) TANDUNG | SUNG
I | Dién tich 1am viée, &n tip thé, nghi truc 1244 0,55 226,2 226,2
1 | Truéng Cong an x& Nt 1 12 12,0
2 | Ph6 Truéng Cong an xi Ngudi 1 9 9,0
. N e N . s i
3 Phc')ng 1a5r1 viée. CBCS~ (khong tinh Trudng, Ng & si | 70% 3 6 12,6
Phé Trudng Cong n xi)
4 | Phong ngu truc (khéng tinh truéng CAX) Ngwoi | 70% 6 16,8
5 | Phong luu gifr ngudi vi pham hanh chinh Phong 12,0
6 | Phong truc ban, tiép dén Phong 1 24 24,0
7 | Phong sinh hoat chung Phong 1 24 24,0
8 | Phong hop don vi Phong | 100% 5 0,8m2/mg |. 4,0
9 | Dién tich bép &n tap thé, kho chung Ngudi 5 2 10,0
II | Dién tich gara xe 2 banh 30 0,8 37,5 37,5
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Phu luc IVB
DU KIEN MU'C PAU TU XAY DUNG CHO 01 TRU SG CONG AN XA, THI TRAN

‘ Nl&u ciu S}uflt diu tw Chi bhl mong Thanh tidn o
TT Hang muc cong trinh diu tw (d6ng/m2, m3, (25% suit (ddng) Ghi chi
(m2 san/XD) m) dau tur tw)
A | CHI PHI XAY DUNG 2.160.697.727| A=Al1+A2
Al | Cac hang mue la nha 1.490.136.364 Al
- | Dién tich 1am viéc, &n tap thé, nghi truc 226,2 6.250.000| 1.562.500 | 1.413.636.364
- | Dién tich gara xe 2 banh 37,5 2.040.000 76.500.000
A2 | Cac hang muc ha ting ky thuat 670.561.364 | A2=45%*Al
CHI PHI THIET BY 216.069.773 | B=10%*A
PO et TU VAN, KHAC VA 713.030.250 | C = 30%*(A+B)
D | cHI PpHI BOI THUONG, GPMB 300.000.000 | D = Tam tinh
TONG MUﬁﬁfr’nAt‘:;}f DU KIEN 3.389.798.000 | T=A+B+C+D
Ghi cha:

Can ctt Quyét dinh sb 3384/QP-BCA-HO02, rigdy 14/5/2021 cua B truéng By Cong an Ban hanh suit vén du trr xdy dung cong trinh trong

Cong an nhan dén ndm 2021:

- Gia tri sudt ddu 13 6.250.000 dong/mZ (gdii chi phi xdy dung phan than c6ng trinh ]a 5. 000 000 ddng/m2 va chi phi méng (tinh bing 25%
suét dAu tu phan thin) turong mg véi 1.250. 000 dong), téng 12 6.250.000 ddng.

- Gia tri suft dau tu xdy dung gara la 2.040. OOO dbng/m2 (gom chi phi xay dung phén tha

(tinh bing 20% sudt du tir phin thin) tuong ung véi 340,000 ddng/m?2, tbng 12 2.040.000 %mg

cong trinh 1a 1.700.000 dbng/m2 va chi phi moéng
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Phu lue V

DU KIEN BO TRI KINH PHi PAM BAO THU'C HIEN PE AN

Pon vi tinh: Déng

iy flve
|

Giai doan bb

e |
B6 tri ngan s{}cp

'y A
L Danh e tri kinh phi | NginsachB§ | Nginsichcip | Ngin sach cip n . Tong
L n . e . Cong an tinh
R Cong an tinh i_luyt_an, xa
; | Caitao,stachitaco | 545, 556 25.900.000.000 | 25.900.000.000
sé doi dwr
< Py
, |Muasamtrangthiet | ,5; 5076 | 38870.214.518 218.870.214.518
bi, cong cu ho tr¢ o
Kinh ph;: lap quy
3 |Roachditvaxay 2021-2026 | 216.447.233.600 | 227.269.595.280 | 97.401.255.120 541.118.084.000
dung méi tru s& Cong
an xa
Khao sat 14p quy hoach
3.1 | xdy dung tru s& lam 2021 2.212.000.000 |  2.322.600.000 995.400.000 5.530.000.000
viéc
2021-2022 33.897.980.000 |  35.592.879.000 | 15.254.091.000 84.744.950.000
2023 37.965.737.600 |  39.864.024.480 | 17.084.581.920 94.914.344.000
32 ?;f;’l’i‘g‘;g Mot try s 2024 40.677.576.000 | 42.711.454.800 |  18.304.909.200 101.693.940.000
' 2025 47.457.172.000 |  49.830.030.600 | 21.355.727.400 118.642.930.000
2026 34.236.768.000 | 56.948.606.400 | 24.406.545.600 135.591.920.000
Téng 435.317.448.118 | 227.269.595.280 |  97.401.255.120 | 25.900.000.000 | 785.888.298.518











